
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

STT Họ và tên SV  Mã sinh viên Lớp HC Giáo viên HD Điểm Ghi chú

I. Đề tài NCKH của SV thuộc đơn vị: 58 đề tài
Trần Quang Thạch 22D160233 K58F2
Nguyễn Hoàng Minh Châu 22D160034 K58F5
Vũ Khánh Bình 22D160032 K58F2
Nguyễn Như Lan 22D160128 K58F5
Đỗ Toàn Thịnh 22D160237 K58F2
Nguyễn Thảo Nguyên 23D160033 K59F1
Lê Ngọc Phương Linh 23D160081 K59F2
Đinh Xuân Đức 23D160012 K59F1
Nguyễn Ích Giang 23D160013 K59F1
Lê Ngọc Linh 21K690024 CN20-STA.DB
Trịnh Phương Anh 23D160109 K59F3
Trần Hồng Hạnh 23D160119 K59F3
Nguyễn Thị Huyên 23D160177 K59F4
Cao Thị Ngân Hồng 23D160176 K59F4
Nguyễn Thị Thu Thuỷ 23D160200 K59F4
Vũ Nguyễn Hương Nhi 22D160190 K58F3
Trần Thuý Hường 22D160123 K58F3
Trần Ngọc Diệp 23D160266 K59F6
Vũ Thị Phương Dung 22D160045 K58F1
Dương Thị Nguyên 23D160291. K59F6
Nguyễn Bá Nam 22D160172 K58F2
Hoàng Hà My 22D160167 K58F2
Nguyễn Đức Hoàng 22D160094 K58F2
Lương Thị Khánh Linh 22D160137 K58F2
Đỗ Ngọc Ánh 23D160006 K59F1
Nguyễn Thị Phương Bắc 23D160060 K59F2
Trần Thị Ngọc Ánh 23D160007 K59F1
Nguyễn Xuân Hoàng 23D160016 K59F1

5 TS. Vũ Thị Yến 9.0

6 TS. Ngô Ngân Hà 8.9

3 ThS. Phạm Thị Dự 8.3

4 TS. Hà Xuân Bình 8.6

 ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2024 - 2025

1 TS. Vũ Thị Hồng Phượng 8.8

2 TS. Vũ Thị Yến 8.6



STT Họ và tên SV  Mã sinh viên Lớp HC Giáo viên HD Điểm Ghi chú

Đoàn Thị Phương Uyên 23D160049 K59F1
Phạm Huyền Trang 23D160046 K59F1
Đoàn Minh Vũ 23D160051 K59F1
Nghiêm Ngọc Hà Vy 23D160103 K59F2
Nguyễn Thị Tuyết 23D160100 K59F2
Lê Thị Ánh Hồng 23D160224 K59F5
Lê Thị Thu Hoài 23D160276 K59F6
Trần Tú Yên 22D160282 K58F2
Nguyễn Ngọc Thanh 22D160220 K58F3
Nguyễn Thị Hồng Nhung 22D160194 K58F2
Vũ Kiều Trinh 22D160260 K58F2
Mai Trọng Tùng Lâm 22D160131 K58F5
Lê Thu Hường 23D160020 K59F1

Ngô Quỳnh Anh 23D160003 K59F1
Bùi Thu Trang 23D160301 K59F6
Vũ Thị Minh Tú 23D160305 K59F6
Lương Đắc Đức 23D185011 K59HH1
Nguyễn Hoàng Dũng 23D185010 K59HH1
Vũ Thị Oanh 23D160294 K59F6
Nguyễn Thị Tú Mai 23D160286 K59F6
Lê Thị Thảo 23D160298 K59F6
Lê Thị Ngọc Mai 23D160236 K59F5
Kiều Thị Linh 23D160283 K59F6

13 Vũ Thị Huyền 23D160019 K59F1 ThS. Phạm Hà Phương 8.6

Trần Trọng Bảo 22D160031 K58F2
Phan Thị Thu Huyền 22D160109 K58F2
Đào Thị Thanh Huyền 22D160103 K58F5
Nguyễn Phương Linh 22D160141 K58F5
Bùi Thanh Hương 22D160115 K58F5
Nguyễn Thị Thu Thùy  22D160244 K58F2
Lê Thanh Thu  22D160239 K58F2
Bùi Thị Hằng Nga  22D150120 K58D3
Phạm Thị Ngọc Liên  22D160132 K58F2
Lê Nhật Minh  22D160164 K58F2

14 TS. Ngô Ngân Hà 8.4

15 TS. Vũ Thị Yến 8.5

11 TS. Lê Như Quỳnh 8.5

12 TS. Dương Hoàng Anh, 
ThS. Nguyễn Thị Nguyệt 8.6

9 TS. Lê Trang Nhung 8.6

10 ThS. Đặng Hoàng Anh 8.5

7 TS. Ngô Ngân Hà 9.0

8 TS. Nguyễn Thị Hương 
Giang 8.2



STT Họ và tên SV  Mã sinh viên Lớp HC Giáo viên HD Điểm Ghi chú

Trần Trọng Tuyển 22D160267 K58F4
Nguyễn Hải Vân 22D160270 K58F5
Nguyễn Thị Thảo Vân 22D160273 K58F3
Nguyễn Hà Vy 22D160280 K58F5
Đào Thị Xuân Mai 22D169156 K58F4
Nguyễn Đình Huy 22D160101 K58F4
Nguyễn Công Dương 22D160056 K58F4
Phạm Thành Chung 22D160039 K58F4
Lê Khánh Huyền 22D160105 K58F3
Cù Nguyễn Thùy Linh 23D160282 K59F6 
Nguyễn Thị Lan 23D160280 K59F6 
Vũ Thị Hương 23D160278 K59F6 
Ninh Thị Thi Loan 23D160235 K59F5
Nguyễn Thị Yến Nhi 23D160293 K59F6
Nguyễn Hải Đăng 22D160061 K58F5
Lê Bạch Dương 22D160054 K58F5
Nguyễn Minh Hữu 22D160124 K58F5
Lê Kim Ngân 22D160174 K58F2
Nguyễn Văn Duy 22D160050 K58F2
Lê Thị Ngọc Ánh 22D160026 K58F3
Dương Thị Hằng 22D160078 K58F3
Phạm Thị Thanh Huyền 22D160110 K58F3
Nguyễn Kim Tú 22D160265 K58F3
Nguyễn Thị Kiều Oanh 222D160198 K58F1

Vũ Thu Hiền 22D160086 K58F1
Nguyễn Mai Linh 22D160139 K58F4
Nguyễn Hoàng Yến Nhi 22D160188 K58F1
Trần Thị Quỳnh Ngọc 22D160184 K58F4
Nguyễn Như Quỳnh 22D160211 K58F1
Nguyễn Chí Quang 23D160246 K59F5
Đinh Đức Lân 23D160281 K59F6
Bùi Hoàng Nam 23D160287 K59F6 
Phan Thành Nam 23D160288 K59F6 
Phạm Minh Nghĩa 23D160241 K59F5 

22 TS. Dương Hoàng Anh 8.5

23 ThS. Phạm Hà Phương 0.0 Không nộp

20 ThS. Dương Vũ Hằng 
Nga 8.4

21 TS. Vũ Thị Hồng Phượng 8.6

18 TS. Lê Nguyễn Diệu Anh 8.3

19 TS. Dương Hoàng Anh    
TS. Vũ Thị Huyền Trang 8.9

16 TS. Vũ Thị Yến 8.1

17 TS. Vũ Tam Hòa 0.0 Không nộp



STT Họ và tên SV  Mã sinh viên Lớp HC Giáo viên HD Điểm Ghi chú

Trần Hoàng Diệu Linh 21D160334 K57F5
Lâm Văn Đông 21D160501 K57F5
Huỳnh Ngọc Huyền 21D160328 K57F5
Hoàng Quốc Khánh 21D160330 K57F5
Trần Phương Thảo 22D160230 K58F4
Nguyễn Nhật Hoa 22D160091 K58F4
Trần Quỳnh Anh 22D260011 K58EK2
Tạ Nguyễn Nguyệt Anh 22D260009 K58EK2
Lê Đăng Huy 23D160225 K59F5
Nguyễn Trinh Yến 23D160156 K59F5
Dương Hải Vân 23D160154 K59F5
Phạm Khánh Vy 23D160155 K59F5
Vũ Phương Anh 23D160159 K59F5
Nguyễn Xuân Lộc 22D160153 K58F5
Nguyễn Thị Huyền 22D160107 K58F5
Vũ Thị Thuý Duyên 22D200025 K58P2
Điêu Phương Uyên 22D200121 K58P2
Bùi Thị Ngọc Lan 23D160230 K59F5
Vũ Thị Hương 23D160229 K59F5
Đặng Thị Thu Hoài 23D160223 K59F5
Nguyễn Thị Thu Thương 23D160252 K59F5
Nguyễn Thị Thanh Vân 23D160257 K59F5
Nguyễn Thành Đạt 23D160268 K59F6
Nguyễn Anh Nguyên 23D160292 K59F6
Phạm Thành Trung 23D160234 K59F6
Hoàng Anh Việt 23D160307 K59F6
Mai Trúc Hằng 23D160273 K59F6
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 23D160253 K59F5
Triệu Trường Khương 23D160279 K59F6
Phùng Đức Tài 23D160297 K59F6
Lưu Hoàng Giang 23D160270 K59F6
Lưu Mai Dung 22D160043 K58F2
Phạm Thị Linh Chi 22D160037 K58F5
Nguyễn Như Quỳnh 22D160212 K58F2
Trần Ngọc Chi 22D160038 K58F2

30 Ths. Dương Vũ Hằng Nga 8.6

31 ThS. Thái Thu Hương 0.0 Không nộp

28 TS. Lê Nguyễn Diệu Anh 8.0

29 ThS. Lê Trọng Nghĩa 8.0

26 TS. Chu Việt Cường 8.4

27 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt 8.4

24 TS. Nguyễn Thị Hương 
Giang 8.5

25 ThS. Thái Thu Hương 8.6



STT Họ và tên SV  Mã sinh viên Lớp HC Giáo viên HD Điểm Ghi chú

Lê Hoàng Dũng 22D160053 K58F5

Nguyễn Phương Yến Trang 22D290110 K58DK2

Vũ Thị Thu Hương 22D160121 K58F1
Phạm Thị Kim Ngân 22D160176 K58F4
Nguyễn Thị Huyền 22D160108 K58F1
Nguyễn Thị Duyên 22D160051 K58F4
Hoàng Thị Nhung 22D160191 K58F4
Đoàn Hữu Minh Hiểu 23D160274 K59F6
Nguyễn Hải Đăng 23D160269 K59F6
Phạm Thế Cường 23D160265 K59F6
Nguyễn Hoàng Hiệp 23D160275 K59F6
Hồ Hoàng Châu 23D160214 K59F5
Đỗ Thị Kim Chi 23D160215 K59F5
Trần Nguyễn Minh Ánh 23D160213 K59F5
Ninh Thị Mai Anh 23D160209 K59F5
Vương Hoài Anh 23D160261 K59F6
Nguyễn Thị Minh Tuyết 23D160153 K59F3
Phan Thị Hằng 23D160120 K59F3
Nguyễn Phương Trang 23D160202 K59F4
Nguyễn Đức Hiếu 23D160121 K59F3
Phạm Mai Phương 23D160195 K59F4 
Đào Thị Quỳnh Như 23D160194 K59F4

Hoàng Tuyết Nhi 23D160141 K59F3
Vũ Thị Xuân 23D160207 K59F4
Trần Thị Trà My 23D160189 K59F4
Phạm Thị Hải Anh 23D160107 K59F3
Nguyễn Thị Phương Anh 23D160106 K59F3
Nguyễn Xuân Nam 23D160190 K59F4

Dương Như Quỳnh 23D160197 K59F4

Đặng Thị Mai 23D160187 K59F4

Đỗ Thu Hà 23D160169 K59F4

   

38 TS. Vũ Thị Thanh Huyền 8.7

39 TS. Hoàng Anh Tuấn 8.6

36 PGS. TS Phan Thế Công 9.0

37 TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh 8.6

34 TS. Vũ Tam Hòa 0.0 Không nộp

35 TS. Vũ Thị Yến 9.0

32 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt 8.9

33 TS. Vũ Tam Hòa 8.4



STT Họ và tên SV  Mã sinh viên Lớp HC Giáo viên HD Điểm Ghi chú

Lê Huyền Trang 23D160150 K59F3
Đỗ Thị Hạnh 23D160171 K59F4
Bùi Thúy Hiền 23D160172 K59F4
Trần Thị Mai Hoa 23D160174 K59F4
Phạm Thị Ánh Tuyết 23D160204 K59F4
Triệu Thị Thanh Tâm 23D160198 K59F4
Đào Thị Thu Anh 23D160157 K59F4
Lê Xuân Bảo Ngọc 23D160192 K59F4
Lương Thùy Linh 23D160185 K59F4
Chu Phương Anh 23D160105 K59F3
Bùi Đình Đạt 23D130014 K59E1
Cầm Bá Nhất 23D160140 K59F3
Phan Thị Phương Anh 23D130005 K59E1
Trần Kiều Trang 23D160099 K59F2
Nguyễn Thị Anh Thư 23D160097 K59F2
Vũ Mai Trâm 23D160303 K59F6
Phạm Khánh Ly 23D160083 K59F2
Phạm Diệu Linh 23D160025 K59F1
Phạm Nguyễn Thu Ngoan 23D160088 K59F2
Nguyễn Huyền Thương 23D160201 K59F4
Nguyễn Thị Hằng 23D160069 K59F2
Nguyễn Thị Ngà 23D160087 K59F2

Nguyễn Ngọc Ánh 23D300145 K59LQ4

Vũ Thị Huyền Trang 23D300185 K59LQ4
Nguyễn Đức Hải Minh 23D160028 K59F1
Nguyễn Hoàng Quân 23D160038 K59F1
Nguyễn Minh Phương 23D160036 K59F1
Hoàng Bảo Ngân 23D201024 K59PQ1
Phan Thị Thu Thảo 23D160095 K59F2
Hà Phương Anh 23D160002 K59F1
Nguyễn Lê Hoàng Duy 23D160163 K59F4
Trương Lê Ngọc Duyên 23D160218 K59F5
Nguyễn Thị Hương Giang 23D160065 K59F2

    

46 TS. Lê Mai Trang
ThS. Vũ Ngọc Tú 8.6

47 ThS. Ninh Thị Hoàng Lan 8.6

44 ThS. Lương Nguyệt Ánh
ThS. Hồ Thị Mai Sương 8.4

45
ThS. Nguyễn Thị Yến Hạnh 
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh 
Hương

8.6

42 TS. Đặng Thị Thanh Bình 7.0

43 TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 8.6

40 ThS. Ngô Hải Thanh 8.6

41 TS. Lê Mai Trang
ThS. Vũ Ngọc Tú 8.4



STT Họ và tên SV  Mã sinh viên Lớp HC Giáo viên HD Điểm Ghi chú

Vũ Thị Thủy 23D160300 K59F6
Nguyễn Thị Thắm 23D160299 K59F6
Trần Ngân Giang 23D160271 K59F6
Đào Thị Phương Thảo 23D160249 K59F5
Trần Thị Lan Anh 23D160058 K59F2
Đỗ Mai Linh 23D160080 K59F2
Nguyễn Thị Nhung 23D160035 K59F1
Nguyễn Thị Minh Phượng 23D160037 K59F1
Dương Minh Lý 23D180023 K59H1
Ngô Thị Vân Anh 23D160054 K59F2
Đặng Thanh Trúc 23D160047 K59F1
Lã Thị Thanh Huyền 23D160074 K59F2
Phùng Thị Hạnh 23D160068 K59F2
Nguyễn Minh Anh 23D160055 K59F2
Nguyễn Hữu Việt 23D160102 K59F2
Nguyễn Phương Nam 23D160086 K59F2
Giàng A Nhà 23D160090 K59F2
Kiều Nguyễn Lệ Quyên 23D160093 K59F2
Nguyễn Thu Thuỳ 23D160096 K59F2

52 Nguyễn Nhật Linh 23D160284 K59F6 ThS. Vũ Ngọc Tú
TS. Lê Mai Trang 8.4

Hồ Duy Nam 23D160029 K59F1
Điêu Chính Hoàng 23D160071 K59F2
Lê Hoàng Quốc Khánh 23D160076 K59F2
Lê Đức Quang 23D160196 K59F4
Đỗ Hải Anh 23D160259 K59F6
Phan Thị Ngọc Anh 23D160260 K59F6
Giáp Nguyễn Linh Chi 23D160263 K59F6
Phí Phương Chi 23D160264 K59F6
Nguyễn Thị Trang Nhung 23D160091 K59F2
Lê Thị Minh 23D160027 K59F1
Nguyễn Thị Thanh Huyền 23D122067 K59CC2
Vũ Kiều Linh 23D160186 K59F4

55 ThS. Ninh Thị Hoàng Lan 8.6

   

53 TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 8.6

54 PGS. TS Phan Thế Công 8.6

50
ThS. Đỗ Thị Thanh 
Huyền 8.4

51
TS. Dương Nguyễn Thanh 
Thuỷ 8.4

48 ThS. Nguyễn Minh Quang 8.8

49 ThS. Lương Nguyệt Ánh
ThS. Hồ Thị Mai Sương 8.8



STT Họ và tên SV  Mã sinh viên Lớp HC Giáo viên HD Điểm Ghi chú

Đỗ Tú Linh 23D160184 K59F4
Sái Thị Thuý Kiều 23D160182 K59F4
Nguyễn Thị Liên 23D160183 K59F4
Nguyễn Kim Thoa 23D108044 K59AA1
Hoàng Hồng Hạnh 23D160222 K59F5
Vũ Thị Thuỳ Trang 23D160254 K59F5
Hồ Thị Xuyến 23D160258 K59F5

II. Đề tài NCKH của SV thuộc đơn vị khác: 8 đề tài

Dương Ngọc Linh 22D300085 K58LQ1
Nguyễn Ngọc Huyền 22D300068 K58LQ1
Bùi Thị Ngọc Lan 22D300079 K58LQ1
Hoàng Thị Ngọc Hà 22D300050 K58LQ2
Thái Lương Chi Anh 21D300133 K58LQ2
Lê Phương Thảo  23D280083 K59HC2 
Nguyễn Khánh Linh 23D280069 K59HC2
Đinh Quỳnh Anh 23D280001 K59HC1
Nguyễn Thu Hà 23D280011 K59HC1
Nguyễn Kim Oanh 23D280033 K59HC1

3 Đỗ Thị Thanh Hiền 22D130078 K58E1 PGS. TS Phan Thế Công 8.5

Lê Thị Thu Huyền 23D300110 K59LQ3
Trần Văn Đạt 23D300149 K59LQ4
Lương Thị Huệ 23D300154 K59LQ4
Nguyễn Thị Linh 23D300162 K59LQ4
Hoàng Minh Khánh 23D300113 K59LQ3
Nguyễn Thị Hồng Ngân 22D180170 K58H5
Lê Thị Mến 22D180153 K58H5
Nguyễn Thị Trà My 22D180162 K58H5
Nguyễn Hồng Nhung 22D180180 K58H5
Trịnh Hoài Nam 22D180166 K58H3
Vũ Nguyễn Ánh Dương 23D120109 K59C3
Đậu Thuỳ Dương 23D120108 K59C3
Ngô Hải Đăng 23D120160 K59C4
Phạm Tiến Đạt 23D120110 K59C3

5
TS. Đặng Thị Thanh Bình 
Ths. Đỗ Thị Thanh Huyền 9.0

6 TS. Hoàng Anh Tuấn 8.5

2 TS. Vũ Thị Thanh Huyền
TS. Đỗ Thị Diên 8.6

4

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh 
Hương 
ThS. Nguyễn Thị Yến 
Hạnh 

8.3

57
TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 
ThS. Nguyễn Thị Hiên 8.9

1 ThS. Nguyễn Minh 
Phương 8.6

56
TS. Hoàng Anh Tuấn

8.6



STT Họ và tên SV  Mã sinh viên Lớp HC Giáo viên HD Điểm Ghi chú

Nghiêm Hồng Liên 23D280067 K59HC2
Lê Thu Ngân 23D280030 K59HC1
Vi Ngọc Lý 23D280029 K59HC1
Lê Tùng Lâm 23D280066 K59HC2
Nguyễn Thị Hồng Lan 23D280022 K59HC1

Đại Thị Thanh Ngân 22K630062 CN19-LOG1

Đoàn Thanh Thúy 22D107193 K58QT1

7 TS. Vũ Thị Thanh Huyền 
ThS. Hoàng Thị Thu Hà 8.5

        Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025
Xác nhận của đơn vị

TS. Dương Hoàng Anh

8
ThS. Nguyễn Thị Yến Hạnh 
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh 
Hương 

8.8

Tổng cộng: 65 đề tài ( 57 đề tài sv của khoa thực hiện và 08 đề tài sv ngoài khoa thực hiện)


	Điểm NCKHSV chốt gửi QLKH

